Chương XXI. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
Bài 79 : KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
A. KIM LOẠI KIỀM
I. VỊ TRÍ – CẤU TẠO:
- Kim loại kiềm (nhóm .......) gồm:  Li         Na        K          Rb           Cs         Fr (nguyên tố phóng xạ)
                                                         Liti       Natri     Kali     Rubidi     Xesi      Franxi
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng:…………..
Vd: Li (Z=3):…………………………………………………………
       Na (Z=11):……………………………………………………….
       K (Z=19): ……………………………………………………….
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
[bookmark: _GoBack]Kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
Do kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, cấu trúc tương đối rỗng. Trong tinh thể, các nguyên tử và ion liên kết với nhau bằng liên kết kim loại yếu nên kim loại kiềm có: 
· nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, 
· khối lượng riêng nhỏ, 
· độ cứng thấp.
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
- KL kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng => dễ ………………: M ………………………….
=> KL kiềm có tính ..............................................
Tính khử tăng dần từ Li đến Cs: Tính khử: Li….Na……K…….Rb…….Cs
Trong các hợp chất, các kim loại kiềm có số oxi hoá +1.
1) Tác dụng với phi kim:
a) Với O2:   Na +    O2   ………………..
b) Với Cl2:   Na  +   Cl2  …………………….
c) Với S:  Na  +  S  ……………………
2) Tác dụng với axit:
Vd: Na  +  HCl  …………………………
3) Tác dụng với H2O: tất cả kim loại kiềm đều ............. mãnh liệt trong nước ở nhiệt độ thường
Vd:  Na + H2O   …………………………. => Tổng quát : M + H2O   ………………………….  
 Để bảo vệ kim loại kiềm người ta ngâm kim loại kiềm trong ....................
4) Tác dụng với dung dịch muối:
Vd: Cho Na vào dd CuSO4
	...............
	..............

IV. ĐIỀU CHẾ:
- Phương pháp: 	..............
- Phương trình	..............
	..............
V. ỨNG DỤNG – TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
-       Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,…
-       Hợp kim Li – Al siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.
-       Các kim lọai Na và K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.
-       Kim lọai Xesi dùng chế tạo tế bào quang điện.
-       Na dùng làm xúc tác  trong các phản ứng hữu cơ.
CÂU HỎI LÝ THUYẾT CỦNG CỐ BÀI KIM LOẠI KIỀM
Câu 1 Xét về vị trí của KL kiềm trong BTH, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a.  Thuộc nhóm nào trong BTH?	
b. Bao gồm những nguyên tố nào (viết theo thứ tự Z tăng dần)	
Câu 2 Viết cấu hình electron của các nguyên tử 3Li, 11Na, 19K. Suy ra cấu hình e lớp ngoài cùng của KL kiềm?
	
	
Câu 3 Xét về tính chất vật lý của KL kiềm, hãy điền vào chỗ trống của các câu sau:
a. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi:……………….	
b. Khối lượng riêng:……………………………………
c. Độ cứng:…………………………………………..
Câu 4 Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a.  Khi đi từ Li đến Cs, tính khử biến đổi như thế nào?	
b. Khi đi từ Li đến Cs, độ cứng biến đổi như thế nào?	
c. Khi đi từ Li đến Cs, nhiệt độ nóng chảy biến đổi như thế nào?	
d. Bảo quản KL kiềm như thế nào?	
Câu 5 Điều chế KL kiềm bằng phương pháp nào?	Viết PTPU điều chế Na
		
	
Câu 6 Hoàn thành PTPU:


K + O2 	
K + Cl2  	
K + S 	
K + HCl  	
K + H2O  	
K + dd FeCl3	
	
	
Câu 7 Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Tìm tên kim loại kiềm ? 

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NATRI
I. NATRI HIDROXIT (NaOH)
1. Lý tính:
-  NaOH là chất rắn không màu, tan nhiều trong nước, dễ nóng chảy.
-  NaOH hút ẩm mạnh nên NaOH khan để trong không khí ẩm sẽ nhanh chóng chảy rữa.
2.  Hoá tính: là bazơ mạnh
a) Làm quỳ tím hoá…………, phenolphthalein hoá………………
     b) Với axit:  NaOH + HCl 	
c) Với oxit axit:
	vd:  CO2 +   NaOH  	
     	       CO2  +  NaOH   	
d) Với muối: Đk: chất tham gia PU tan, sản phẩm có kết tủa, khí, hoặc chất điện li yếu.
	vd: NaOH + CuCl2 	
3.  Điều chế:
	NaCl  +  H2O	
II. NATRI CACBONAT: Na2CO3 
1.  Lý tính
· Là chất rắn màu trắng, tan nhiều trong nước.
· Bền với nhiệt, không bị nhiệt phân, nóng chảy ở 8500C
2. Hoá tính:
a) Là muối của axit yếu và bazơ mạnh  dd Na2CO3 có tính bazơ   Làm quỳ tím hoá xanh, phenolphthalein hoá hồng.
b) Tác dụng với axit, bazơ, muối (Đk: chất tham gia PU tan, sản phẩm có kết tủa, khí, hoặc chất điện li yếu)
	Na2CO3 + HCl	
	Na2CO3 + Ca(OH)2	
	Na2CO3 + BaCl2	
III. NATRI HIDROCACBONAT: NaHCO3
1. Lý tính: Là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước.
2. Hoá tính:
- Không bền nhiệt: NaHCO3  
- NaHCO3 là muối của axit yếu và bazơ mạnh  dd NaHCO3 có tính bazơ   Làm quỳ tím hoá xanh, phenolphthalein hoá hồng.
- NaHCO3 lưỡng tính:
	NaHCO3 + HCl 	
	NaHCO3 + NaOH  	


IV. NHẬN BIẾT HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM:
- Dùng đũa thuỷ tinh sạch, nhúng vào dung dịch muối của kim loại kiềm rồi đốt trên ngọn lửa đèn cồn, ngọn lửa cháy sẽ có màu:
Na+: màu vàng sang; K+: màu tím; Li+: màu đỏ tía; Rb+: màu đỏ huyết; Cs+: màu xanh da trời.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
